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KẾ HOẠCH
Triển khai chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa

Cơ sở dữ liệu lĩnh vực HIV/AIDS trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Thực hiện Kế hoạch số 1248/KH-BYT ngày 06/7/2026 của Bộ Y tế về triển 
khai chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ 
liệu chuyên ngành y tế; 

Thực hiện Quyết định số 1258/KH-PB ngày 16/7/2026 của Cục Phòng bệnh 
về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, 
chuẩn hóa cơ sở dữ liệu lĩnh vực HIV/AIDS;

Sở Y tế ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm 
giàu, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu HIV/AIDS trên địa bàn thành phố Đồng Nai, cụ thể 
như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Triển khai rà soát, làm sạch, chuẩn hóa và làm giàu dữ liệu cơ sở dữ liệu 
HIV/AIDS, bảo đảm dữ liệu đáp ứng các tiêu chí Đúng, Đủ, Sạch, Sống, phục vụ 
hiệu quả công tác quản lý, điều hành, thống kê, báo cáo và xây dựng chính sách 
về phòng, chống HIV/AIDS. 

b) Hoàn thiện, chuẩn hóa và đồng bộ cơ sở dữ liệu HIV/AIDS với các cơ 
sở dữ liệu có liên quan theo quy định; bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ, khai thác 
dữ liệu phục vụ chuyển đổi số ngành y tế và xây dựng Chính phủ số. 

c) Khắc phục các tồn tại, sai lệch, trùng lặp, thiếu thông tin trong dữ liệu; 
bổ sung, cập nhật các trường thông tin còn thiếu; nâng cao chất lượng dữ liệu để 
phục vụ công tác chuyên môn, giám sát dịch tễ, quản lý điều trị và chăm sóc người 
nhiễm HIV. 

d) Thiết lập cơ chế phối hợp giữa Cục Phòng bệnh, Sở Y tế, Trung tâm 
Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC), các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các đơn 
vị liên quan trong việc rà soát, xác minh, cập nhật và duy trì chất lượng dữ liệu cơ 
sở dữ liệu HIV/AIDS thường xuyên sau khi kết thúc đợt làm sạch. 
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2. Yêu cầu 

a) Triển khai thống nhất trên phạm vi thành phố; phân công rõ trách nhiệm 
của các đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, đầu mối thực hiện, thời gian hoàn thành 
và kết quả đầu ra. 

b) Kết hợp xử lý kỹ thuật tập trung với việc rà soát, xác minh tại địa phương 
và các đơn vị phát sinh dữ liệu. Các lỗi có thể xử lý tự động được thực hiện tập 
trung; các trường hợp cần xác minh về nhân thân, thông tin hành chính, địa bàn 
quản lý, tình trạng điều trị hoặc các nội dung nghiệp vụ khác phải được địa phương 
hoặc đơn vị quản lý hồ sơ kiểm tra, cập nhật theo đúng quy định. 

c) Trước khi thực hiện cập nhật dữ liệu phải thực hiện sao lưu toàn bộ cơ 
sở dữ liệu để bảo đảm khả năng khôi phục khi xảy ra sự cố. Bảo đảm an toàn 
thông tin, an ninh mạng và tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, dữ 
liệu sức khỏe và các dữ liệu nhạy cảm trong suốt quá trình rà soát, xử lý và chia 
sẻ dữ liệu.

d) Việc cập nhật, chỉnh sửa, hợp nhất hoặc thay đổi thông tin hồ sơ phải 
bảo đảm đúng quy định chuyên môn, có căn cứ xác minh và lưu vết đầy đủ; không 
tự động xóa hoặc thay đổi thông tin khi chưa đủ căn cứ hoặc chưa được đơn vị có 
thẩm quyền xác nhận. Mọi thao tác cập nhật, chỉnh sửa, hợp nhất dữ liệu phải 
được ghi nhận nhật ký, bảo đảm truy xuất nguồn gốc khi cần thiết.

e) Kết quả làm sạch dữ liệu phải được duy trì thường xuyên thông qua cơ 
chế kiểm tra, giám sát, cảnh báo lỗi và cập nhật định kỳ, bảo đảm cơ sở dữ liệu 
HIV/AIDS luôn chính xác, đầy đủ và kịp thời phục vụ công tác quản lý nhà nước 
và chuyên môn. 

II. TRỌNG TÂM CƠ SỞ DỮ LIỆU HIV/AIDS CẦN LÀM SẠCH

‐ Định danh người bệnh: Trùng khớp thông tin Căn cước công dân 
(CCCD)/Số định danh cá nhân hoặc Chứng minh nhân dân (CMND).

‐ Tình trạng hồ sơ: Xử lý các hồ sơ trùng lặp. 

‐ Trạng thái điều trị: Cập nhật chính xác tình trạng điều trị, thông tin chuyển 
tuyến, bỏ trị hoặc tử vong. 

‐ Thông tin hành chính: Bổ sung, chuẩn hóa thông tin thẻ bảo hiểm y tế; 
nơi ở hiện tại, nơi thường trú (đến cấp xã) và hiện trạng cư trú tại địa phương. 

III. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN

1. Phạm vi: Triển khai trên phạm vi toàn thành phố.

2. Đối tượng thực hiện:

- Khoa Phòng, chống HIV/AIDS thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành 
phố;
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- Trung tâm Y tế các khu vực;

- Trạm Y tế các xã, phường;

- Các cơ sở điều trị HIV/AIDS, phòng khám ngoại trú điều trị ARV.

IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Rà soát dữ liệu trên Hệ thống HIV-INFO

- Đối chiếu dữ liệu trên Hệ thống HIV-INFO với hồ sơ quản lý tại Trạm Y 
tế và UBND xã/phường để cập nhật đầy đủ các thông tin, bao gồm:

+ Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính;

+ Số căn cước công dân;

+ Địa chỉ thường trú;

+ Địa chỉ cư trú hiện tại;

+ Đường lây truyền;

+ Nhóm đối tượng;

- Cập nhật hiện trạng cư trú;

- Cập nhật trạng thái thực tế: xác minh và cập nhật chính xác tình trạng hiện 
tại của người nhiễm (đang điều trị ARV, chuyển đi nơi khác, tử vong, mất dấu...). 

- Rà soát trùng lặp: phát hiện và xử lý các trường hợp thông tin bệnh nhân 
bị trùng lặp trên hệ thống. 

2. Rà soát dữ liệu trên Hệ thống HMED

Đối chiếu dữ liệu điều trị trên Hệ thống HMED với hồ sơ bệnh án và phần 
mềm khám chữa bệnh tại cơ sở điều trị HIV/AIDS nhằm cập nhật đầy đủ:

+ Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính;

+ Số căn cước công dân;

+ Thông tin bảo hiểm y tế;

+ Địa chỉ thường trú;

+ Địa chỉ cư trú hiện tại;

+ Ngày bắt đầu điều trị ARV;

+ Phác đồ điều trị hiện tại;

+ Trạng thái điều trị: Cập nhật chính xác tình trạng điều trị, thông tin 
chuyển tuyến, bỏ trị hoặc tử vong.;

+ Kết quả xét nghiệm tải lượng vi rút, CD4 (nếu có);

+ Điều trị Lao tiềm ẩn;
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+ Tình trạng cấp phát thuốc.

3. Đối chiếu dữ liệu giữa Hệ thống HIV-INFO và HMED

- Thực hiện đối chiếu nhằm bảo đảm sự thống nhất giữa hai hệ thống về:

+ Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính;

+  Số căn cước công dân;

+ Địa chỉ thường trú;

+ Địa chỉ cư trú hiện tại;

+ Tình trạng người bệnh;

+ Trạng thái điều trị: Cập nhật chính xác tình trạng điều trị, thông tin 
chuyển tuyến, bỏ trị hoặc tử vong.

- Các trường hợp phát hiện sai khác phải được xác minh, cập nhật hoặc báo 
cáo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố để phối hợp xử lý.

4. Làm sạch dữ liệu

Thực hiện xử lý các trường hợp: trùng lặp, sai thông tin hành chính, thiếu 
số căn cước công dân, chưa cập nhật trạng thái tử vong, chuyển đi, chuyển đến, 
bỏ trị và không còn quản lý trên địa bàn.

Cụ thể các hoạt động và dự kiến tiến độ thực hiện:

STT Nội dung hoạt động Thời gian 
dự kiến

Sản 
phẩm 
đầu ra

Đơn 
vị đầu 

mối

Đơn vị 
phối 
hợp

1 Rà soát, đánh giá và chuẩn hóa dữ 
liệu: 
‐ Rà soát, đối chiếu dữ liệu với hồ sơ 
quản lý để đánh giá chất lượng dữ 
liệu. 
‐ Phân loại các trường hợp thiếu 
thông tin, sai thông tin, trùng lặp, 
nghi trùng và các hồ sơ cần xác minh, 
bổ sung. 
- Thực hiện cập nhật, chuẩn hóa dữ 
liệu theo quy định; phối hợp xác 
minh, đối soát với các nguồn thông 
tin liên quan khi cần thiết. 

15/7/2026-
20/9/2026

Dữ liệu 
chuẩn 
hóa; 
báo cáo 
đối 
soát; 
danh 
sách hồ 
sơ cần 
xử lý

CDC 
thành 
phố

- Cơ sở 
điều trị 
HIV
- Trạm Y 
tế 
- Đơn vị 
liên quan

3 Bổ sung và hoàn thiện dữ liệu: 
- Bổ sung các trường thông tin còn 
thiếu từ hồ sơ quản lý, hồ sơ chuyên 
môn và kết quả xác minh. 
- Cập nhật, hoàn thiện các trường 

15/7/2026-
20/9/2026

Hồ sơ 
cập 
nhật; 
biên 

CDC 
thành 
phố

- Cơ sở 
điều trị 
HIV
- Trạm Y 
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STT Nội dung hoạt động Thời gian 
dự kiến

Sản 
phẩm 
đầu ra

Đơn 
vị đầu 

mối

Đơn vị 
phối 
hợp

hợp thay đổi thông tin hoặc chưa đủ 
căn cứ xử lý trong quá trình rà soát. 

bản xác 
minh

tế 
- Đơn vị 
liên quan

4 Kiểm tra, nghiệm thu và duy trì dữ 
liệu 
- Kiểm tra, phúc tra kết quả làm sạch 
và chuẩn hóa dữ liệu. 
- Đối soát, đánh giá chất lượng dữ 
liệu sau cập nhật. 
- Tổng hợp kết quả, nghiệm thu và 
duy trì cập nhật dữ liệu thường 
xuyên.

20/9/2026-
28/9/2026

Biên 
bản 
nghiệm 
thu; quy 
trình 
duy trì

CDC 
thành 
phố

- Cơ sở 
điều trị 
HIV
- Trạm Y 
tế 
- Đơn vị 
liên quan

5. Kiểm tra, giám sát, báo cáo
- Trong quá trình triển khai, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức theo dõi 

tiến độ, hướng dẫn chuyên môn, hỗ trợ kỹ thuật và kiểm tra việc thực hiện tại các 
đơn vị; tổng hợp kết quả, đánh giá chất lượng dữ liệu sau khi hoàn thành.

- Thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh 
tật đúng tiến độ và biểu mẫu quy định. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổng 
hợp, tham mưu Sở Y tế báo cáo kết quả triển khai chiến dịch làm sạch CSDL về 
HIV/AIDS theo quy định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Nghiệp vụ, Sở Y tế
Tham mưu Lãnh đạo Sở ban hành Kế hoạch; chỉ đạo, đôn đốc, giao chỉ tiêu 

xử lý dữ liệu cho các đơn vị; kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện làm sạch 
dữ liệu đối với Hệ thống HIV-INFO và HMED trên địa bàn và báo cáo theo quy 
định.

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố 
Làm đầu mối tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; hướng dẫn chuyên 

môn thuật cho các đơn vị; xuất dữ liệu từ Hệ thống HIV-INFO, HMED và phân 
công xử lý; rà soát, cập nhật, làm sạch cơ sở dữ liệu HIV/AIDS; hỗ trợ, giám sát 
tuyến dưới; tổng hợp, kiểm tra, phúc tra và báo cáo kết quả theo quy định. 

3. Trung tâm Y tế các khu vực
Phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật rà soát, cập nhật, làm sạch cơ sở dữ 

liệu HIV/AIDS hỗ trợ, giám sát tuyến dưới; tổng hợp và báo cáo kết quả theo quy 
định.

4. Trạm Y tế các xã, phường
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Trực tiếp rà soát, xác minh thông tin người nhiễm HIV cư trú trên địa bàn; 
cập nhật kịp thời dữ liệu lên Hệ thống HIV-INFO theo phân công. 

5. Các cơ sở điều trị HIV/AIDS trên địa bàn thành phố
Rà soát hồ sơ bệnh nhân, CCCD/CMND, BHYT, tình trạng điều trị, chuyển 

tuyến, bỏ trị, tử vong, trùng hồ sơ và trạng thái điều trị hiện tại; dữ liệu liên thông 
từ phần mềm HIS. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn 
hóa cơ sở dữ liệu lĩnh vực HIV/AIDS trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Sở Y tế 
đề nghị các cơ quan, đơn vị và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện chiến 
dịch./.

Nơi nhận:
- Cục Phòng bệnh (để báo cáo);
- UBND thành phố (để báo cáo);
- BGĐ SYT (để báo cáo);
- UBND các xã, phường (để p/hợp chỉ đạo);
- Văn phòng SYT (phối hợp);
- Các đơn vị tại phần V (thực hiện);
- Website SYT;
- Lưu: VT, NV.
      (BS.Lâm/11.8.2026)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lưu Văn Dũng
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